
ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   XÃ VINH XUÂN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 70 /BC-UBND                                         Vinh Xuân, ngày 17 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
 chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
6 tháng đầu  năm 2022


[bookmark: loai_1_name]Thực hiện ý kiến chỉ của Sở khoa học và công nghệ, UBND huyện Phú Vang về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. UBND xã Vinh Xuân báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022 như sau:
I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 
Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến ISO và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
UBND xã xây dựng kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 14/01/2022 duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã Vinh Xuân. Qua đó, trên cơ sở Ban điều hành ISO; Ban soạn thảo ISO tiến hành xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan cũng như các quy trình hệ thống, quy trình giải quyết TTHC theo TCVN ISO 9001:2015. Sau khi có quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn. UBND xã Vinh Xuân cũng đã ban hành quyết định số 75/ QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc Ban hành Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022; Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Vinh Xuân theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động của UBND xã. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Hệ thống tài liệu đang áp dụng tại cơ quan
1.1. Số lượng và tên quy trình hệ thống đã xây dựng và áp dụng
Hiện tại UBND xã đã xây dựng quy trình hệ thống theo quy trình ISO 9001:2015 gồm:
	1
	Chính sách chất lượng
	CSCL

	2
	Mục tiêu chất lượng
	MTCL

	3
	Sổ tay chất lượng
	STCL

	4
	Quy trình kiểm soát tài liệu
	QT-ISO-01

	5
	Quy trình kiểm soát hồ sơ
	QT-ISO-02

	6
	Quy trình đánh giá nội bộ
	QT-ISO-03

	7
	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
	QT-ISO-04

	8
	Quy trình thực hiện hành động khắc phục
	QT-ISO-05

	9
	Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa
	QT-ISO-06


	1.2. Số lượng, tên TTHC đã xây dựng quy trình ISO
Qua rà soát soát bộ danh mục TTHC được ban hành theo quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn. Hiện nay, UBND xã đã công bố bộ danh mục TTHC phù hợp với địa bàn xã và niêm yết công khai gồm 107 thủ tục hành chính và 34  thủ tục liên thông trên 3 lĩnh vực được đưa vào áp dụng, giải quyết theo quy trình ISO điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm một cửa, trong đó:  
	1
	Lĩnh vực Người có công (02 thủ tục) 

	2
	Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 thủ tục)

	3
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (08 thủ tục)

	4
	Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (03 thủ tục)

	5
	Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo  (05 thủ tục)

	6
	Lĩnh vực Văn hóa và thể thao (05 thủ tục)

	7
	Lĩnh vực Tôn giáo (10 thủ tục)

	8
	Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (04 thủ tục)

	9
	Lĩnh vực Phát triển nông thôn (02 thủ tục)

	10
	Lĩnh vực Khuyến nông (01 thủ tục)

	11
	Lĩnh vực Môi trường (04 thủ tục)

	12
	Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 thủ tục)

	13
	Lĩnh vực Hòa giải cơ sở (04 thủ tục)

	14
	Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 thủ tục)

	15
	Lĩnh vực Chứng thực (11 thủ tục) 

	16
	Lĩnh vực Hộ tịch (14 thủ tục)

	17
	Lĩnh vực Nuôi con nuôi (02 thủ tục)

	18
	Lĩnh vực Đất đai (23 thủ tục). Bao gồm 21 thủ tục đất đai thuộc thẩm quyển giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện mà hộ gia đình, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.


* Các lĩnh vực liên thông gồm có 34 thủ tục hành chính được áp dụng, giải quyết theo quy trình ISO điện tử qua phần mềm một cửa, cụ thể:
	1
	Lĩnh vực Người có công (21 thủ tục)
	

	2
	Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (08 thủ tục)
	

	3
	Lĩnh vực Hộ tịch (02 thủ tục) 
	

	4    
	Lĩnh vực Việc làm (03 thủ tục)
	


* Tóm lại: Trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, lãnh đạo UBND xã và các cán bộ, công chức đã có sự tham gia tích cực trong các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO. Hệ thống sẽ được duy trì và cải tiến thường xuyên khi có sự thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào hệ thống hoặc khi phát hiện ra sự không phù hợp. 
2. Hoạt động đào tạo, tập huấn
Để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND xã. Tất cả cán bộ, công chức UBND xã đều được tập huấn về quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Tập huấn về công tác rà soát, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính; Tập huấn công tác giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa hiện đại. Ngoài ra cũng được tham gia vào các hoạt động đánh giá nội bộ do Ban chỉ đạo ISO cấp xã tổ chức. Tuy nhiên, do quá trình biến động cán bộ, công chức ở cấp xã nên một số cán bộ, công chức chưa được tập huấn hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào công việc, nên thiếu kinh nghiệm về triển khai thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào công việc. 
3. Hoạt động tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ
Ban điều hành ISO đã xây dựng kế hoạch về Đánh giá chất lượng nội bộ ISO năm 2022 tại UBND xã đã triển khai đánh giá nội bộ vào ngày 15/8/2022. Qua công tác đánh giá kết quả và chất lượng vận hành QMS ISO 9001:2015 vẫn còn một số thiếu sót như chưa kịp thời xây dựng lại các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các TTHC mới được công bố cũng như các quy trình hệ thống. Ngoài ra tạm thời chưa phát hiện các điểm không phù hợp nhẹ hoặc nặng, chỉ phát hiện một số lưu ý cấn khắc phục như chưa lập phiếu hướng dẫn, phiếu theo dõi giải quyết hồ sơ công việc. 
4. Hành động khắc phục, phòng ngừa.
Qua quá trình đánh giá có một số lỗi nhỏ đã được khắc phục như lập phiếu theo dõi việc giải quyết hồ sơ, phiếu tiếp nhận và trả hồ sơ là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hiện nay đã áp dụng các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu ISO 9001:2015 theo quy trình điện tử để tiếp nhận, giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa xã. 
5. Hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 
	UBND xã đã niêm yết công khai Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận. Thông qua đó, các cán bộ, công chức trong cơ quan kịp thời nắm bắt nội dung các quy trình để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó UBND xã đã phát phiếu khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG
Qua quá trình duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND xã, có một số ưu điểm và tồn tại hạn chế sau:
1. Ưu điểm
- Có sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh và hướng dẫn thực hiện của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện Quyết định số: 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước. 
- Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND xã có sự nhất trí cao và nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và áp dụng HTQLCL và xem đó là một công cụ quản lý hữu hiệu trong công việc. Áp dụng HTQLCL sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch hóa các quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của các tổ chức và công dân nhằm thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính. 
2. Tồn tại, hạn chế
- Ban Chỉ đạo điều hành ISO và đội ngũ cán bộ, công chức của UBND xã, vừa phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa kiêm nhiệm thêm các công việc của HTQLCL, đôi khi thiếu chủ động về thời gian; kiến thức, kỹ năng về ISO còn hạn chế, chưa được cập nhật thường xuyên, kịp thời cũng ảnh hưởng tới việc duy trì áp dụng HTQLCL, đặc biệt là việc cải tiến HTQLCL.
- Việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng còn gặp khó khăn, vướng mắc, vì hiện nay việc kiểm tra, đánh giá Hệ thống do chính cơ quan áp dụng Hệ thống QLCL tiến hành; tuy nhiên, do không có sự hướng dẫn chi tiết của cơ quan cấp trên nên việc thực hiện quy định mới này còn không ít khó khăn, vướng mắc. 
- Việc thay đổi nhân sự do luân chuyển. Nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo gây khó khăn trong công tác tổng hợp chung của Thư ký ISO xã.
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, các TTHC thay đổi liên tục khiến các thủ tục hướng dẫn, biểu mẫu cũng phải thay đổi, gây không ít khó khăn trong quá trình xây dựng và thực hiện quy trình ISO.
3. Hành động khắc phục
- Xây dựng quy trình giải quyết TTHC đối với các thủ tục bổ sung và thay đổi theo các Quyết định  của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ ít nhất 01 năm một lần để kịp thời khắc phục những điểm không phù hợp.
- Duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vì hiện nay có một số lĩnh vực được bổ sung và một số TTHC ở một số lĩnh vực có thay đổi vì vậy thường xuyên rà soát, cập nhật để thay đổi, bổ sung bản công bố cho phù hợp.
Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong 6 tháng đầu năm 2022 của xã Vinh Xuân./.
	Nơi nhận:
- SKHCN;
- UBND huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Lưu VP.
	                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                   CHỦ TỊCH
                                            





                                          Nguyễn Đồng
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